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STT Họ và tên Địa điểm 
(thôn) Số tờ Số thửa Diện tích 

bản đồ (m²)

Diện tích 
chủ sử 

dụng (m²)

Diện tích 
thu hồi (m²)

Diện tích 
còn lại (m²)

Ký hiệu 
loại đất 

hiện trạng

1 2 3 4 5 6,0 7,0 8=6-7 9

1 Hà Văn Liên Thôn Đông 1 28 206,7 206,7 206,2 0,5 LUC
2 Hà Văn Giao Thôn Đông 1 29 132,9 132,9 125,4 7,5 LUC
3 Hà Văn Trường Thôn Đông 1 30 131,2 131,2 123,9 7,3 LUC
4 Nguyễn Văn Huyên Thôn Đông 1 32 135,2 135,2 124,9 10,3 LUC
5 Nguyễn Văn Giáo Thôn Đông 1 33 135,4 135,4 125,0 10,4 LUC
6 Hà Văn Quý Thôn Đông 1 34 135,3 135,3 124,6 10,7 LUC
7 Hà Văn Quý Thôn Đông 1 35 136,4 136,4 125,7 10,7 LUC
8 Nguyễn Văn Lượng Thôn Đông 1 36 140,1 140,1 130,1 10,0 LUC
9 Đồng Thanh Lạc Thôn Đông 1 37 136,6 136,6 127,4 9,2 LUC

10 Hà Văn Khanh Thôn Đông 1 38 134,2 134,2 125,7 8,5 LUC
11 Hà Văn Trường Thôn Đông 1 39 132,1 132,1 124,5 7,6 LUC
12 Hà Văn Quang Thôn Đông 1 43 133,4 133,4 123,4 10,0 LUC
13 Hà Văn Thắng Thôn Đông 1 44 136,7 136,7 126,1 10,6 LUC
14 Đặng Văn Thuỷ Thôn Đông 1 45 137,4 137,4 126,9 10,5 LUC
15 Nguyễn Văn Lực Thôn Đông 1 46 137,7 137,7 127,0 10,7 LUC
16 Hà Văn Trinh Thôn Đông 1 47 137,5 137,5 126,6 10,9 LUC
17 Đặng Văn Tư Thôn Đông 1 48 137,3 137,3 126,2 11,1 LUC
18 Hà Văn Trường Thôn Đông 1 49 137,1 137,1 125,8 11,3 LUC
19 Nguyễn Văn Ngà Thôn Đông 1 50 136,9 136,9 125,4 11,5 LUC
20 Hà Văn Thuyết Thôn Đông 1 51 148,1 148,1 125,1 23,0 LUC
21 Hà Văn Thuyết Thôn Đông 1 52 157,0 157,0 126,4 30,6 LUC
22 Nguyễn Văn Du Thôn Đông 1 53 126,3 126,3 115,6 10,7 LUC
23 Nguyễn Văn Xiêm Thôn Đông 1 54 126,4 126,4 115,5 10,9 LUC
24 Nguyễn Hữu Xạ Thôn Đông 1 55 128,0 128,0 116,9 11,1 LUC
25 Nguyễn Thị Nhung Thôn Đông 1 56 128,5 128,5 116,7 11,8 LUC
26 Hà Văn Huyên Thôn Đông 1 57 199,6 199,6 153,7 45,9 LUC
27 Nguyễn Văn Được Thôn Đông 1 58 78,0 78,0 78,0 0,0 LUC
28 Nguyễn Văn Cẩn Thôn Đông 1 59 240,0 240,0 240,0 0,0 LUC
29 Nguyễn Văn Thành Thôn Đông 1 60 543,4 543,4 543,4 0,0 LUC
30 Nguyễn Văn Huấn Thôn Đông 1 61 1.912,4 1.912,4 1.912,4 0,0 LUC
31 Đặng Trung Tầm Thôn Đông 1 62 624,0 624,0 624,0 0,0 LUC
32 Hà Văn Hoàn Thôn Đông 1 63 55,5 55,5 55,5 0,0 LUC
33 Hà Văn Giao Thôn Đông 1 64 125,7 125,7 115,5 10,2 LUC
34 Nguyễn Thị Nam Thôn Đông 1 65 124,5 124,5 114,7 9,8 LUC
35 Nguyễn Thị Nam Thôn Đông 1 66 122,7 122,7 113,4 9,3 LUC
36 Hà Văn Thuyết Thôn Đông 1 67 121,9 121,9 112,6 9,3 LUC
37 Hà Văn Quang Thôn Đông 1 69 124,9 124,9 113,4 11,5 LUC
38 Nguyễn Văn Bích Thôn Đông 1 70 126,6 126,6 114,5 12,1 LUC
39 Nguyễn Văn Phiến Thôn Đông 1 71 129,1 129,1 116,5 12,6 LUC
40 Nguyễn Văn Tiến Thôn Đông 1 72 130,4 130,4 117,4 13,0 LUC
41 Nguyễn Văn Công Thôn Đông 1 73 126,0 126,0 116,6 9,4 LUC
42 Hà Văn Nam Thôn Đông 1 74 126,3 126,3 116,9 9,4 LUC
43 Hà Thị Lấy Thôn Đông 1 75 126,6 126,6 117,2 9,4 LUC

DANH SÁCH CÁC THỬA ĐẤT DỰ KIẾN THU HỒI ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN
Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Đoan Bái - Lương Phong 2 

(giai đoạn 2) (địa phận thôn Đông, xã Lương Phong)
Địa điểm: Thôn Đông, xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa

(Kèm theo Thông báo số            /TB-UBND ngày        tháng     năm 2023 của UBND huyện)



Page 2

44 Hà Văn Điểm Thôn Đông 1 77 128,4 128,4 117,6 10,8 LUC
45 Hà Văn Lại Thôn Đông 1 78 129,7 129,7 117,3 12,4 LUC
46 Nguyễn Văn Trung Thôn Đông 1 79 131,7 131,7 117,6 14,1 LUC
47 Hà Thị Dinh Thôn Đông 1 80 131,8 131,8 117,8 14,0 LUC
48 Nguyễn Thị Dung Thôn Đông 1 81 131,3 131,3 117,8 13,5 LUC
49 Hà Văn Hoàn Thôn Đông 1 82 336,0 336,0 336,0 0,0 LUC
50 Nguyễn Văn Quỳnh Thôn Đông 1 83 336,0 336,0 336,0 0,0 LUC
51 Nguyễn Văn Quý Thôn Đông 1 84 432,0 432,0 432,0 0,0 LUC
52 Trần Văn Vở Thôn Đông 1 85 923,6 923,6 923,6 0,0 LUC
53 Nguyễn Văn Vịnh Thôn Đông 1 86 1.326,2 1.326,2 1.326,2 0,0 LUC
54 Đặng Văn Ba Thôn Đông 1 87 934,4 934,4 934,4 0,0 LUC
55 Hà Văn Cảnh Thôn Đông 1 88 383,0 383,0 383,0 0,0 LUC
56 Nguyễn Văn Đội Thôn Đông 1 89 336,0 336,0 336,0 0,0 LUC
57 Nguyễn Văn Hà Thôn Đông 1 90 216,0 216,0 216,0 0,0 LUC
58 Hà Văn Đoàn Thôn Đông 1 91 432,5 432,5 432,5 0,0 LUC
59 Hà Thị Liệu Thôn Đông 1 92 336,1 336,1 336,1 0,0 LUC
60 Hà Văn Lâm Thôn Đông 1 93 835,4 835,4 835,4 0,0 LUC
61 Nguyễn Văn Công Thôn Đông 1 94 125,8 125,8 116,3 9,5 LUC
62 Hà Văn Dũng Thôn Đông 1 95 125,5 125,5 116,0 9,5 LUC
63 Hà Văn Tài Thôn Đông 1 96 125,3 125,3 115,8 9,5 LUC
64 Hà Văn Lâm Thôn Đông 1 97 125,2 125,2 115,8 9,4 LUC
65 Hà Văn Nhai Thôn Đông 1 98 124,5 124,5 115,1 9,4 LUC
66 Đặng Văn Thêu Thôn Đông 1 99 122,2 122,2 111,4 10,8 LUC
67 Hà Thị Đỗ Thôn Đông 1 100 123,1 123,1 111,7 11,4 LUC
68 Hà Văn Sinh Thôn Đông 1 101 124,1 124,1 112,0 12,1 LUC
69 Trần Văn Vở Thôn Đông 1 102 125,0 125,0 112,2 12,8 LUC
70 Đặng Văn Mạnh Thôn Đông 1 103 122,8 122,8 111,8 11,0 LUC
71 Đặng Văn Thuân Thôn Đông 1 104 123,2 123,2 111,9 11,3 LUC
72 Nguyễn Văn Thái Thôn Đông 1 105 123,6 123,6 111,9 11,7 LUC
73 Nguyễn Văn Thái Thôn Đông 1 106 123,9 123,9 112,0 11,9 LUC
74 Nguyễn Văn Lại Thôn Đông 1 107 124,3 124,3 112,1 12,2 LUC
75 Nguyễn Văn Chung Thôn Đông 1 108 125,1 125,1 112,3 12,8 LUC
76 Nguyễn Văn Chung Thôn Đông 1 109 126,0 126,0 112,6 13,4 LUC
77 Trần Văn Vở Thôn Đông 1 110 126,0 126,0 112,5 13,5 LUC
78 Nguyễn Văn Hóa Thôn Đông 1 111 638,0 638,0 638,0 0,0 LUC
79 Đặng Văn Thế Thôn Đông 1 112 576,0 576,0 576,0 0,0 LUC
80 Hà Văn Quang Thôn Đông 1 113 432,0 432,0 432,0 0,0 LUC
81 Nguyễn Văn Tuất Thôn Đông 1 114 1.445,2 1.445,2 1.445,2 0,0 LUC
82 Nguyễn Văn Hải Thôn Đông 1 115 738,4 738,4 738,4 0,0 LUC
83 Nguyễn Văn Lượng Thôn Đông 1 116 1.494,0 1.494,0 1.494,0 0,0 LUC
84 Hà Văn Tình Thôn Đông 1 117 336,0 336,0 336,0 0,0 LUC
85 Nguyễn Văn Phiên Thôn Đông 1 118 528,0 528,0 528,0 0,0 LUC
86 Nguyễn Văn Ngà Thôn Đông 1 119 384,0 384,0 384,0 0,0 LUC
87 Lưu Thị Tất Thôn Đông 1 120 1.533,3 1.533,3 1.533,3 0,0 LUC
88 Hà Văn Chất Thôn Đông 1 121 1.072,0 1.072,0 1.072,0 0,0 LUC
89 Hà Văn Thạnh Thôn Đông 1 122 122,4 122,4 111,7 10,7 LUC
90 Nguyễn Thị Lan Thôn Đông 1 123 121,7 121,7 111,4 10,3 LUC
91 Nguyễn Thị Lan Thôn Đông 1 124 121,0 121,0 111,1 9,9 LUC
92 Nguyễn Thị Lan Thôn Đông 1 125 120,2 120,2 111,0 9,2 LUC
93 Hà Văn Thuấn Thôn Đông 1 126 119,3 119,3 110,8 8,5 LUC
94 Hà Văn Trường Thôn Đông 1 127 118,2 118,2 110,6 7,6 LUC
95 Hà Văn Quý Thôn Đông 1 128 116,6 116,6 109,9 6,7 LUC
96 Nguyễn Văn Bính Thôn Đông 1 129 116,5 116,5 110,5 6,0 LUC
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97 Bùi Văn Tính Thôn Đông 1 130 115,0 115,0 109,8 5,2 LUC
98 Nguyễn Văn Huấn Thôn Đông 1 131 117,5 117,5 112,5 5,0 LUC
99 Hà Văn Quang Thôn Đông 1 132 118,2 118,2 113,2 5,0 LUC

100 Nguyễn Văn Cử Thôn Đông 1 133 118,2 118,2 113,2 5,0 LUC
101 Nguyễn Văn Luân Thôn Đông 1 134 117,4 117,4 112,5 4,9 LUC
102 Hà Văn Lại Thôn Đông 1 135 118,0 118,0 113,2 4,8 LUC
103 Hà Văn Lại Thôn Đông 1 136 118,8 118,8 114,2 4,6 LUC
104 Nghiêm Xuân Doanh Thôn Đông 1 138 114,0 114,0 109,6 4,4 LUC
105 Bùi Văn Tính Thôn Đông 1 139 622,0 622,0 622,0 0,0 LUC
106 Hà Văn Phú Thôn Đông 1 140 366,4 366,4 366,4 0,0 LUC
107 Nguyễn Văn Thạch Thôn Đông 1 141 576,8 576,8 576,8 0,0 LUC
108 Nguyễn Văn Hải Thôn Đông 1 142 480,0 480,0 480,0 0,0 LUC
109 Nguyễn Văn Khu Thôn Đông 1 143 1.079,8 1.079,8 1.079,8 0,0 LUC
110 Nguyễn Văn Mừng Thôn Đông 1 144 2.070,8 2.070,8 2.070,8 0,0 LUC
111 Hà Văn Quý Thôn Đông 1 147 1.664,0 1.664,0 1.664,0 0,0 LUC
112 Hà Văn Tám Thôn Đông 1 148 288,0 288,0 288,0 0,0 LUC
113 Hà Văn Năm Thôn Đông 1 149 192,0 192,0 192,0 0,0 LUC
114 Hà Văn Chiến Thôn Đông 1 150 240,1 240,1 240,1 0,0 LUC
115 Hà Văn Thị Thôn Đông 1 151 919,3 919,3 919,3 0,0 LUC
116 Nguyễn Văn Quỳnh Thôn Đông 1 152 853,0 853,0 853,0 0,0 LUC
117 Hà Văn Thanh Thôn Đông 1 153 1.103,2 1.103,2 1.103,2 0,0 LUC
118 Nguyễn Văn Ngà Thôn Đông 1 154 1.291,2 1.291,2 1.291,2 0,0 LUC
119 Hà Văn Lâm Thôn Đông 1 155 455,0 455,0 455,0 0,0 LUC
120 Nguyễn Văn Huấn Thôn Đông 1 156 116,8 116,8 111,9 4,9 LUC
121 Nguyễn Văn Xuý Thôn Đông 1 157 116,2 116,2 111,2 5,0 LUC
122 Hà Văn Thắng Thôn Đông 1 158 115,5 115,5 110,5 5,0 LUC
123 Đặng Văn Bường Thôn Đông 1 159 114,9 114,9 110,0 4,9 LUC
124 Đặng Văn Thức Thôn Đông 1 160 114,6 114,6 109,7 4,9 LUC
125 Hà Thị Tâm Thôn Đông 1 161 114,3 114,3 109,3 5,0 LUC
126 Nguyễn Văn Luận Thôn Đông 1 162 113,8 113,8 108,6 5,2 LUC
127 Đặng Văn Ba Thôn Đông 1 163 113,1 113,1 107,9 5,2 LUC
128 Đặng Văn Năm Thôn Đông 1 164 112,8 112,8 107,5 5,3 LUC
129 Trần Văn Vở Thôn Đông 1 166 112,2 112,2 106,3 5,9 LUC
130 Nguyễn Văn Hải Thôn Đông 1 167 113,0 113,0 107,3 5,7 LUC
131 Hà Văn Trạm Thôn Đông 1 168 113,1 113,1 107,8 5,3 LUC
132 Nguyễn Văn Thiệu Thôn Đông 1 169 112,6 112,6 107,3 5,3 LUC
133 Nguyễn Văn Độ Thôn Đông 1 170 112,8 112,8 107,2 5,6 LUC
134 Nguyễn Văn Thành Thôn Đông 1 171 113,0 113,0 107,1 5,9 LUC
135 Hà Văn Lợi Thôn Đông 1 172 113,3 113,3 107,4 5,9 LUC
136 Hà Văn Xuyến Thôn Đông 1 173 113,4 113,4 107,6 5,8 LUC
137 Đặng Văn Thắng Thôn Đông 1 174 113,2 113,2 107,7 5,5 LUC
138 Hà Văn Hoà Thôn Đông 1 175 1.930,3 1.930,3 1.930,3 0,0 LUC
139 Hà Văn Thời Thôn Đông 1 176 959,3 959,3 959,3 0,0 LUC
140 Đặng Văn Điều Thôn Đông 1 177 319,2 319,2 319,2 0,0 LUC
141 Hà Văn Nền Thôn Đông 1 178 576,0 576,0 576,0 0,0 LUC
142 Đặng Văn Bường Thôn Đông 1 179 384,0 384,0 384,0 0,0 LUC
143 Nguyễn Thị Huê Thôn Đông 1 180 697,8 697,8 697,8 0,0 LUC
144 Hà Văn Huynh Thôn Đông 1 181 1.897,2 1.897,2 1.897,2 0,0 LUC
145 Nguyễn Văn Sợi Thôn Đông 1 182 1.945,9 1.945,9 1.945,9 0,0 LUC
146 Nguyễn Văn Độ Thôn Đông 1 183 1.228,3 1.228,3 1.228,3 0,0 LUC
147 Hà Văn Thêu Thôn Đông 1 184 1.795,4 1.795,4 1.795,4 0,0 LUC
148 Hà Văn Thế Thôn Đông 1 185 432,0 432,0 432,0 0,0 LUC
149 Hà Văn Tiến Thôn Đông 1 186 384,0 384,0 384,0 0,0 LUC
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150 Nguyễn Văn Bính Thôn Đông 1 187 240,0 240,0 240,0 0,0 LUC
151 Nguyễn Văn Vùng Thôn Đông 1 189 1.325,6 1.325,6 1.325,6 0,0 LUC
152 Hà Văn Phục Thôn Đông 1 191 408,4 408,4 408,4 0,0 LUC
153 Hà Văn Phục Thôn Đông 1 192 771,4 771,4 771,4 0,0 LUC
154 Hà Văn Nhai Thôn Đông 1 193 111,7 111,7 105,8 5,9 LUC
155 Nguyễn Thị Lan Thôn Đông 1 194 111,2 111,2 105,4 5,8 LUC
156 Nguyễn Thị Lan Thôn Đông 1 195 110,8 110,8 105,0 5,8 LUC
157 Nguyễn Văn Thiết Thôn Đông 1 196 111,3 111,3 105,6 5,7 LUC
158 Hà Văn Thắp Thôn Đông 1 197 111,8 111,8 106,2 5,6 LUC
159 Nguyễn Văn Huệ Thôn Đông 1 198 112,3 112,3 106,7 5,6 LUC
160 Hà Văn Giao Thôn Đông 1 199 112,7 112,7 107,3 5,4 LUC
161 Hà Xuân Hưng Thôn Đông 1 200 113,5 113,5 108,0 5,5 LUC
162 Trần Văn Hạnh Thôn Đông 1 201 114,4 114,4 108,6 5,8 LUC
163 Nguyễn Văn Chính Thôn Đông 1 202 114,5 114,5 107,8 6,7 LUC
164 Đặng Văn Thắng Thôn Đông 1 203 115,3 115,3 108,2 7,1 LUC
165 Nguyễn Văn Tùng Thôn Đông 1 204 116,2 116,2 108,5 7,7 LUC
166 Ngô Văn Nghiêu Thôn Đông 1 205 117,0 117,0 109,1 7,9 LUC
167 Nguyễn Văn Hải Thôn Đông 1 206 117,1 117,1 109,5 7,6 LUC
168 Nguyễn Văn Tại Thôn Đông 1 207 117,1 117,1 109,8 7,3 LUC
169 Hà Thị Hảo Thôn Đông 1 208 117,0 117,0 110,1 6,9 LUC
170 Nguyễn Văn Huân Thôn Đông 1 209 116,4 116,4 109,8 6,6 LUC
171 Nguyễn Văn Oanh Thôn Đông 1 210 115,4 115,4 109,2 6,2 LUC
172 Hà Văn Liên Thôn Đông 1 211 360,0 360,0 360,0 0,0 LUC
173 Đặng Văn Điều Thôn Đông 1 212 2.009,5 2.009,5 2.009,5 0,0 LUC
174 Hà Văn Nền Thôn Đông 1 213 847,1 847,1 847,1 0,0 LUC
175 Nguyễn Văn Vân Thôn Đông 1 214 619,8 619,8 619,8 0,0 LUC
176 Nguyễn Văn Vinh Thôn Đông 1 215 659,3 659,3 659,3 0,0 LUC
177 Nguyễn Hữu Xạ Thôn Đông 1 217 336,0 336,0 336,0 0,0 LUC
178 Nguyễn Thị Nga Thôn Đông 1 218 912,3 912,3 912,3 0,0 LUC
179 Nguyễn Văn Huyên Thôn Đông 1 219 1.080,2 1.080,2 1.080,2 0,0 LUC
180 Nguyễn Văn Du Thôn Đông 1 220 1.764,6 1.764,6 1.764,6 0,0 LUC
181 Hà Trọng Tuân Thôn Đông 1 222 288,0 288,0 288,0 0,0 LUC
182 Hà Thị Nông Thôn Đông 1 223 288,0 288,0 288,0 0,0 LUC
183 Hà Văn Nhai Thôn Đông 1 224 432,0 432,0 432,0 0,0 LUC
184 Nguyễn Văn Tiến Thôn Đông 1 225 384,1 384,1 384,1 0,0 LUC
185 Bùi Văn Tỉnh Thôn Đông 1 228 696,2 696,2 696,2 0,0 LUC
186 Nguyễn Văn Sáng Thôn Đông 1 229 2.041,0 2.041,0 2.041,0 0,0 LUC
187 Đặng Văn Thế Thôn Đông 1 230 2.963,1 2.963,1 2.963,1 0,0 LUC
188 Đặng Văn Thế Thôn Đông 1 231 113,6 113,6 107,5 6,1 LUC
189 Đặng Trung Tâm Thôn Đông 1 232 283,4 283,4 271,6 11,8 LUC
190 Hà Văn Cảnh Thôn Đông 1 233 113,7 113,7 108,0 5,7 LUC
191 Hà Văn Cẩn Thôn Đông 1 234 113,5 113,5 107,7 5,8 LUC
192 Hà Văn Khanh Thôn Đông 1 235 113,4 113,4 107,1 6,3 LUC
193 Nguyễn Văn Sơn Thôn Đông 1 236 113,0 113,0 106,1 6,9 LUC
194 Nguyễn Văn Lập Thôn Đông 1 237 113,8 113,8 106,0 7,8 LUC
195 Hà Văn Quang Thôn Đông 1 238 114,6 114,6 106,0 8,6 LUC
196 Nguyễn Văn Thư Thôn Đông 1 239 114,4 114,4 104,8 9,6 LUC
197 Nguyễn Văn Huyên Thôn Đông 1 240 114,1 114,1 102,8 11,3 LUC
198 Hà Văn Thân Thôn Đông 1 241 1.032,8 1.032,8 1.032,8 0,0 LUC
199 Hà Văn Ánh Thôn Đông 1 242 2.522,5 2.522,5 2.522,5 0,0 LUC
200 Nguyễn Văn Liên Thôn Đông 1 243 1.722,4 1.722,4 1.722,4 0,0 LUC
201 Hà Văn Tạc Thôn Đông 1 244 1.053,5 1.053,5 1.053,5 0,0 LUC
202 Đặng Văn Tư Thôn Đông 1 245 1.163,1 1.163,1 1.163,1 0,0 LUC
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203 Nguyễn Văn Vân Thôn Đông 1 246 106,5 106,5 106,5 0,0 LUC
204 Nguyễn Văn Trương Thôn Đông 1 247 335,9 335,9 335,9 0,0 LUC
205 Hà Văn Sáu Thôn Đông 1 248 480,0 480,0 480,0 0,0 LUC
206 Hà Văn Tám Thôn Đông 1 249 528,0 528,0 528,0 0,0 LUC
207 Nguyễn Văn Ba Thôn Đông 1 250 288,0 288,0 288,0 0,0 LUC
208 Hà Văn Kỳ Thôn Đông 1 251 1.690,8 1.690,8 1.690,8 0,0 LUC
209 Nguyễn Thị Vát Thôn Đông 1 252 637,1 637,1 637,1 0,0 LUC
210 Hà Thị Phương Thôn Đông 1 253 372,0 372,0 372,0 0,0 LUC
211 Nguyễn Văn Thanh Thôn Đông 1 254 356,3 356,3 356,3 0,0 LUC
212 Nguyễn Văn Giáo Thôn Đông 1 255 236,0 236,0 236,0 0,0 LUC
213 Nguyễn Văn Phiến Thôn Đông 1 256 391,7 391,7 391,7 0,0 LUC
214 Nguyễn Văn Vượng Thôn Đông 1 257 453,8 453,8 453,8 0,0 LUC
215 Nguyễn Văn Hải Thôn Đông 1 258 1.651,1 1.651,1 1.651,1 0,0 LUC
216 Hà Văn Ánh Thôn Đông 1 259 528,0 528,0 528,0 0,0 LUC
217 Đặng Thị Minh Thôn Đông 1 260 384,2 384,2 384,2 0,0 LUC
218 Hà Văn Tạc Thôn Đông 1 261 393,0 393,0 393,0 0,0 LUC
219 Nguyễn Văn Tâm Thôn Đông 1 262 904,2 904,2 904,2 0,0 LUC
220 Nguyễn Văn Vân Thôn Đông 1 263 936,1 936,1 936,1 0,0 LUC
221 Hà Văn Sáu Thôn Đông 1 264 940,5 940,5 940,5 0,0 LUC
222 Nguyễn Thị Hằng Thôn Đông 1 265 946,7 946,7 876,7 70,0 LUC
223 Nguyễn Thị Hằng Thôn Đông 1 267 321,3 321,3 205,2 116,1 LUC
224 Nguyễn Hồng Mạnh Thôn Đông 1 268 479,8 479,8 479,8 0,0 LUC
225 Nguyễn Văn Thuật Thôn Đông 1 270 613,4 613,4 613,4 0,0 LUC
226 Nguyễn Thị Loan Thôn Đông 1 271 1.181,7 1.181,7 1.181,7 0,0 LUC
227 Hà Văn Lượng Thôn Đông 1 272 412,5 412,5 412,5 0,0 LUC
228 Nguyễn Văn Công Thôn Đông 1 273 2.579,0 2.579,0 2.579,0 0,0 LUC
229 Nghiêm Xuân Doanh Thôn Đông 1 274 240,0 240,0 240,0 0,0 LUC
230 Nguyễn Thị Loan Thôn Đông 1 275 192,1 192,1 192,1 0,0 LUC
231 Hà Thị Phương Thôn Đông 1 276 480,9 480,9 480,9 0,0 LUC
232 Nguyễn Văn Phiến Thôn Đông 1 277 336,0 336,0 336,0 0,0 LUC
233 Hà Văn Đông Thôn Đông 1 278 288,0 288,0 288,0 0,0 LUC
234 Hà Văn Sợi Thôn Đông 1 279 2.988,2 2.988,2 2.988,2 0,0 LUC
235 Nguyễn Văn Thái Thôn Đông 1 280 914,4 914,4 914,4 0,0 LUC
236 Hà Văn Dũng Thôn Đông 1 281 240,0 240,0 240,0 0,0 LUC
237 Nguyễn Ngọc Phóng Thôn Đông 1 282 336,2 336,2 336,2 0,0 LUC
238 Đặng Văn Ba Thôn Đông 1 283 480,2 480,2 480,2 0,0 LUC
239 Nguyễn Văn Hưởng Thôn Đông 1 284 724,9 724,9 724,9 0,0 LUC
240 Đặng Văn Bường Thôn Đông 1 285 1.299,2 1.299,2 1.299,2 0,0 LUC
241 Nguyễn Văn Thanh Thôn Đông 1 286 1.811,6 1.811,6 1.811,6 0,0 LUC
242 Nguyễn Văn Liên Thôn Đông 1 287 649,8 649,8 649,8 0,0 LUC
243 Đặng Văn Thêu Thôn Đông 1 288 904,8 904,8 904,8 0,0 LUC
244 Nguyễn Ngọc Phóng Thôn Đông 1 289 1.669,2 1.669,2 1.251,6 417,6 LUC
245 Hà Văn Vinh Thôn Đông 1 290 1.199,0 1.199,0 1.159,1 39,9 LUC
246 Đặng Văn Ngọc Thôn Đông 1 291 1.498,9 1.498,9 1.498,9 0,0 LUC
247 Hà Văn Hoan Thôn Đông 1 292 346,6 346,6 346,6 0,0 LUC
248 Nguyễn Văn Ngọc Thôn Đông 1 293 1.261,4 1.261,4 1.261,4 0,0 LUC
249 Hà Văn Ninh Thôn Đông 1 294 384,0 384,0 384,0 0,0 LUC
250 Nguyễn Văn Mừng Thôn Đông 1 295 384,4 384,4 384,4 0,0 LUC
251 Hà Văn Thể Thôn Đông 1 296 528,0 528,0 528,0 0,0 LUC
252 Hà Văn Tài Thôn Đông 1 297 2.065,9 2.065,9 2.065,9 0,0 LUC
253 Nguyễn Xuân Vượng Thôn Đông 1 298 195,4 195,4 195,4 0,0 LUC
254 Hà Văn Giao Thôn Đông 1 299 416,0 416,0 416,0 0,0 LUC
255 Nguyễn Văn Hà Thôn Đông 1 300 240,0 240,0 240,0 0,0 LUC
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256 Hà Văn Thân Thôn Đông 1 301 192,0 192,0 192,0 0,0 LUC
257 Hà Văn Chải Thôn Đông 1 302 240,1 240,1 240,1 0,0 LUC
258 Hà Văn Nam Thôn Đông 1 303 624,0 624,0 624,0 0,0 LUC
259 Đặng Văn Thắng Thôn Đông 1 304 425,5 425,5 425,5 0,0 LUC
260 Hà Văn Thể Thôn Đông 1 305 508,3 508,3 508,3 0,0 LUC
261 Nguyễn Thị Sáng Thôn Đông 1 306 751,0 751,0 751,0 0,0 LUC
262 Nguyễn Văn Cẩn Thôn Đông 1 308 1.026,9 1.026,9 673,7 353,2 LUC
263 Nguyễn Văn Huân Thôn Đông 1 309 3.043,7 3.043,7 2.248,8 794,9 LUC
264 Hà Văn Quang Thôn Đông 1 310 2.538,7 2.538,7 2.538,7 0,0 LUC
265 Hà Văn Đăng Thôn Đông 1 311 1.096,0 1.096,0 1.096,0 0,0 LUC
266 Đặng Hồng Gấm Thôn Đông 1 312 1.785,5 1.785,5 1.785,5 0,0 LUC
267 Hà Văn Tài Thôn Đông 1 314 237,2 237,2 237,2 0,0 LUC
268 Hà Văn Thuấn Thôn Đông 1 315 336,0 336,0 336,0 0,0 LUC
269 Nguyễn Văn Quy Thôn Đông 1 316 336,0 336,0 336,0 0,0 LUC
270 Nguyễn Văn Quy Thôn Đông 1 317 94,3 94,3 94,3 0,0 LUC
271 Hà Văn Quang Thôn Đông 1 319 1.238,0 1.238,0 1.238,0 0,0 LUC
272 Nguyễn Thị Na Thôn Đông 1 320 334,7 334,7 334,7 0,0 LUC
273 Đặng Văn Thuân Thôn Đông 1 321 264,2 264,2 264,2 0,0 LUC
274 Nguyễn Văn Cường Thôn Đông 1 322 340,2 340,2 340,2 0,0 LUC
275 Nguyễn Thị Liên Thôn Đông 1 325 885,3 885,3 885,3 0,0 LUC
276 Nguyễn Duy Cơ Thôn Đông 1 326 2.062,7 2.062,7 2.062,7 0,0 LUC
277 Đặng Văn Thuỷ Thôn Đông 1 328 212,3 212,3 212,3 0,0 LUC
278 Nguyễn Văn Quang Thôn Đông 1 329 258,9 258,9 258,9 0,0 LUC
279 Hà Văn Huấn Thôn Đông 1 330 437,0 437,0 329,6 107,4 LUC
280 Nguyễn Văn Khắc Thôn Đông 1 331 2.756,7 2.756,7 2.331,2 425,5 LUC
281 Đặng Văn Kế Thôn Đông 1 332 1.454,6 1.454,6 1.454,6 0,0 LUC
282 Nguyễn Văn Ngà Thôn Đông 1 333 324,0 324,0 324,0 0,0 LUC
283 Nguyễn Văn Ngọc Thôn Đông 1 334 244,8 244,8 244,8 0,0 LUC
284 Đặng Văn Sinh Thôn Đông 1 335 413,3 413,3 413,3 0,0 LUC
285 Hà Văn Trường Thôn Đông 1 337 465,1 465,1 465,1 0,0 LUC
286 Nguyễn Văn Tập Thôn Đông 1 342 269,0 269,0 269,0 0,0 LUC
287 Nguyễn Văn Chân Thôn Đông 1 343 120,0 120,0 120,0 0,0 LUC
288 Hà Văn Nhai Thôn Đông 1 344 265,0 265,0 265,0 0,0 LUC
289 Nguyễn Thị Loan Thôn Đông 1 345 210,0 210,0 210,0 0,0 LUC
290 Hà Văn Trình Thôn Đông 1 346 100,0 100,0 100,0 0,0 LUC
291 Hà Văn Trường Thôn Đông 1 349 1.349,5 1.349,5 1.349,5 0,0 LUC
292 Hà Văn Thiện Thôn Đông 1 350 293,8 293,8 293,8 0,0 LUC
293 Hà Văn Chải Thôn Đông 1 352 1.228,6 1.228,6 736,3 492,3 LUC
294 Hà Văn Phú Thôn Đông 1 353 219,0 219,0 219,0 0,0 LUC
295 Nguyễn Văn Thịnh Thôn Đông 1 354 157,1 157,1 157,1 0,0 LUC
296 Nguyễn Văn Mừng Thôn Đông 1 355 188,5 188,5 188,5 0,0 LUC
297 Hà Văn Thể Thôn Đông 1 356 240,6 240,6 240,6 0,0 LUC
298 Đặng Văn Thêu Thôn Đông 1 357 599,0 599,0 599,0 0,0 LUC
299 Hà Văn Trường Thôn Đông 1 358 245,3 245,3 245,3 0,0 LUC
300 Lưu Thị Tất Thôn Đông 1 360 189,4 189,4 189,4 0,0 LUC
301 Nguyễn Văn Thành Thôn Đông 1 361 97,4 97,4 94,3 3,1 LUC
302 Đặng Văn Tầm Thôn Đông 1 362 254,3 254,3 1,0 253,3 LUC
303 Hà Thị Viễn Thôn Đông 1 364 72,0 72,0 72,0 0,0 LUC
304 Hà Thị Viễn Thôn Đông 1 365 72,3 72,3 72,3 0,0 LUC
305 Hà Văn Trường Thôn Đông 2 1 19.099,2 19.099,2 19.099,2 0,0 LUC
306 Hà Văn Thạnh Thôn Đông 2 8 614,3 614,3 614,3 0,0 LUC
307 Hà Xuân Hưng Thôn Đông 2 9 669,3 669,3 334,1 335,2 LUC
308 Hà Văn Nhai Thôn Đông 2 10 2.116,2 2.116,2 768,9 1347,3 LUC
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309 Hà Văn Thắng Thôn Đông 2 12 149,7 149,7 138,6 11,1 LUC
310 Hà Thị Dinh Thôn Đông 2 13 279,5 279,5 279,5 0,0 LUC
311 Hoàng Thị Chiều Thôn Đông 2 14 205,9 205,9 205,9 0,0 LUC
312 Hà Văn Khanh Thôn Đông 2 26 151,0 151,0 66,2 84,8 LUC
313 Hà Văn Khoa Thôn Đông 2 27 260,8 260,8 7,4 253,4 LUC
314 UBND xã Lương Phong Thôn Đông 1 42 304,9 304,9 304,9 0,0 MNC
315 UBND xã Lương Phong Thôn Đông 1 68 123,6 123,6 113,2 10,4 LUC
316 UBND xã Lương Phong Thôn Đông 1 76 127,4 127,4 117,9 9,5 LUC
317 UBND xã Lương Phong Thôn Đông 1 137 32,0 32,0 31,7 0,3 LUC
318 UBND xã Lương Phong Thôn Đông 1 145 175,3 175,3 175,3 0,0 MNC
319 UBND xã Lương Phong Thôn Đông 1 146 589,0 589,0 589,0 0,0 DTL
320 UBND xã Lương Phong Thôn Đông 1 165 14.863,5 14.863,5 5.104,5 9759,0 DGT
321 UBND xã Lương Phong Thôn Đông 1 188 301,1 301,1 301,1 0,0 MNC
322 UBND xã Lương Phong Thôn Đông 1 190 1.734,2 1.734,2 1.265,2 469,0 DTL
323 UBND xã Lương Phong Thôn Đông 1 216 489,6 489,6 474,6 15,0 DTL
324 UBND xã Lương Phong Thôn Đông 1 221 242,4 242,4 242,4 0,0 MNC
325 UBND xã Lương Phong Thôn Đông 1 226 241,0 241,0 241,0 0,0 MNC
326 UBND xã Lương Phong Thôn Đông 1 227 256,6 256,6 256,6 0,0 MNC
327 UBND xã Lương Phong Thôn Đông 1 266 1.044,6 1.044,6 10,3 1034,3 DTL
328 UBND xã Lương Phong Thôn Đông 1 269 202,4 202,4 202,4 0,0 MNC
329 UBND xã Lương Phong Thôn Đông 1 313 226,9 226,9 226,9 0,0 MNC
330 UBND xã Lương Phong Thôn Đông 1 318 231,4 231,4 231,4 0,0 LUC
331 UBND xã Lương Phong Thôn Đông 1 323 195,7 195,7 195,7 0,0 LUC
332 UBND xã Lương Phong Thôn Đông 1 327 47,1 47,1 47,1 0,0 DTL
333 UBND xã Lương Phong Thôn Đông 1 336 227,2 227,2 227,2 0,0 MNC
334 UBND xã Lương Phong Thôn Đông 1 338 118,6 118,6 118,6 0,0 DTL
335 UBND xã Lương Phong Thôn Đông 1 340 56,0 56,0 56,0 0,0 DGT
336 UBND xã Lương Phong Thôn Đông 1 341 451,7 451,7 451,7 0,0 LUC
337 UBND xã Lương Phong Thôn Đông 1 348 71,4 71,4 71,4 0,0 DGT
338 UBND xã Lương Phong Thôn Đông 1 359 111,3 111,3 111,3 0,0 DTL
339 UBND xã Lương Phong Thôn Đông 2 2 110,0 110,0 110,0 0,0 DTL
340 UBND xã Lương Phong Thôn Đông 2 11 141,8 141,8 24,0 117,8 DGT
341 UBND xã Lương Phong Thôn Đông 2 18 80,2 80,2 80,2 0,0 DGT
342 UBND xã Lương Phong Thôn Đông 2 25 741,4 741,4 741,4 0,0 DTL
343 UBND xã Lương Phong Thôn Đông 2 34 463,1 463,1 251,5 211,6 DTL
344 UBND xã Lương Phong Thôn Đông 2 35 223,7 223,7 220,4 3,3 LUC
345 UBND xã Lương Phong Thôn Đông 2 40 478,5 478,5 3,5 475,0 LUC

204.821,3 204.821,3 186.515,6 18.305,7Tổng cộng
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